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Hải Phòng, ngày        tháng 02 năm 2026 
 

 

Kính gửi: Trung tâm y tế Đồ Sơn 
 

 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng (sau đây 

gọi là Đơn vị mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương) nhận được Công văn số 

46/TTYT-KD ngày 27/01/2026 của Trung tâm y tế Đồ Sơn về việc báo cáo và 

xin điều tiết đối với thuốc trúng thầu không còn khả năng điều tiết. 

Tại Công văn này, Trung tâm y tế Đồ Sơn báo cáo đã gửi Công văn số 

02/TTYT-KD ngày 07/01/2026 tới các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng đề nghị xin điều tiết thuốc và nhận được 20/20 công văn trả lời trong đó 

01 cơ sở y tế đồng ý điều tiết thuốc Aspirin 100 mã G1.25.0852, các cơ sở y tế 

còn lại đều không đồng ý điều tiết. 

Qua rà soát, Đơn vị mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương có ý kiến như sau:  

1. Đối với thuốc Aspirin 100 mã G1.25.0852: Đơn vị mua sắm tập trung 

thuốc cấp địa phương đã đồng ý điều tiết tại Công văn số 65/TTKN-TCHC ngày 

30/01/2026. 

2. Đối với các thuốc Aspirin 100, Aspirin tab DWP 100mg, Aspirin tab 

DWP 75mg và thuốc Aspirin 81: Tại Công văn số 02/TTYT-KD ngày 

07/01/2026, Trung tâm y tế Đồ Sơn chưa báo cáo xuất - nhập - tồn các mặt hàng 

thuốc có nhu cầu sử dụng, chưa đề xuất số lượng nhu cầu sử dụng. Tại Báo cáo 

tình hình sử dụng thuốc đến ngày 31/12/2025, Trung tâm y tế Đồ Sơn có 02 mặt 

hàng thuốc là Aspirin 100 và Aspirin tab DWP 75mg chưa sử dụng. Đề nghị 

Trung tâm Y tế Đồ Sơn gửi văn bản báo cáo tình hình sử dụng các thuốc có nhu 

cầu mua sắm bổ sung, các thuốc cùng nhóm hoặc có khả năng thay thế và số 

lượng nhu cầu đề xuất để làm căn cứ xem xét. 

3. Đối với các thuốc tại Phụ lục 1 đính kèm: Đơn vị mua sắm tập trung thuốc 

cấp địa phương thông báo đã hết khả năng điều tiết. Đề nghị Trung tâm y tế Đồ 

Sơn chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng các thuốc có thể thay thế hoặc tổ chức 

mua sắm đối với các thuốc nêu tại Phụ lục 1 theo quy định và báo cáo Sở Y tế. 



Đơn vị mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương thông báo để Trung tâm y 

tế Đồ Sơn biết và phối hợp thực hiện ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Các cơ sở y tế (để biết); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Doanh 



PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Công văn số               /TTKN-TCHC ngày     /02/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng) 

 

STT Mã thuốc Tên thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên thành 

phần của thuốc 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

GĐKLH 

hoặc GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(VND) 

1.  G1.25.0528 

SaVi 

Tenofovir 

300 

Tenofovir 

disoproxil 

fumarat 

300mg Uống 
Hộp 3 vỉ 

x 10 viên 
2 VD-35348-21 

Công ty CPDP 

SaVi 

Việt 

Nam 
Viên 1680 

2.  G1.25.0529 Tenofovir 

Tenofovir 

disoproxil 

fumarate 

300mg Uống 
Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 
4 893110364624 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa 

Việt 

Nam 
Viên 979 

3.  G1.25.0530 
pms-

Tenofovir 

Tenofovir 

Disoproxil 

Fumarate 

300mg Uống 
Chai 30 

viên 
1 754110191523 

Pharmascience 

Inc. 
Canada Viên 27950 

4.  G1.25.0856 Duoridin 

Acetylsalicylic 

acid + 

clopidogrel 

100mg 

+ 75mg 
Uống 

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên 
3 

893110411324 

(SĐK cũ: VD-

29590-18) 

Công ty TNHH 

MTV dược 

phẩm 150 

Cophavina 

Việt 

Nam 
Viên 5000 

5.  G1.25.0857 
Clopiaspirin 

75/100 

Clopidogrel (dưới 

dạng Clopidogrel 

bisulfat); Acid 

acetylsalicylic 

75mg; 

100mg 
Uống 

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên 
2 VD-34727-20 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Savi 

Việt 

Nam 
Viên 9500 

6.  G1.25.0858 G5 Duratrix Clopidogrel 75mg Uống 

Hộp 5 túi 

nhôm 10 

vỉ x 10 

viên 

4 VD-21848-14 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây 

Việt 

Nam 
Viên 260 
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